
Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

1 Hồ Quang Thanh 04/04/1974 079074032277

 kỹ sư chuyên ngành 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình

Trường Đại học 

Kỹ Thuật

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

công nghiệp
II

2
Nguyễn Thành 

Liêm
10/03/1982 093082006507

Kỹ sư chuyên ngành 

công trình nông thôn

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

3
Thái Đắc Hoàng 

Quốc
19/07/1979 092079002902 

Kỹ sư chuyên ngành 

Điện khí hoá & Cung 

cấp điện.

Trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Tại chức
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

4 Lê Ngọc Thiện 09/11/1988 091088005430 
Kỹ sư chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

5
Nguyễn Thành 

Công
16/08/1986 093086003674

kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng Cầu Đường

Trường Đại học 

Cửu Long

chính 

quy
Khảo sát địa hình III

6 Lý Nhân Tân 12/05/1981 087081019718
Kỹ sư chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

7
Nguyễn Minh 

Quân
17/07/1985 093085000362

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Mở thành phố Hồ 

Chí Minh

Học từ 

xa

Giám sát công tác xây dựng công trình 

(dân dụng)
III

Định giá xây dựng III
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